
Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã 

nơi cấp

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

1

H19.1

2-

24092

7-

0006

NGUYỄ

N THỊ 

PHƯỢN

G
8435

16/10/20

23

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

03819

10418

69

28/06/

2021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

QUẦY 

THUỐC 

NGỌC 

KHÁNH

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Chu Văn 

An, tổ 23, 

khu Phước 

Hải, thị 

trấn Long 

Thành, 

huyện 

Long 

Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

8946
cấp 

mới

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 55 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1326/QĐ-SYT ngày 14 tháng 10 năm 2024)

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

1



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã 

nơi cấp

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

2

H19.1

2-

24092

4-

0021

VÕ 

VĂN 

VĨNH 

TIẾN

2408/C

CHN-

D-

SYT-

BRVT

06/10/20

23

Sở Y 

Tế Bà 

Rịa - 

Vũng 

Tàu

CCHN-

D-SYT-

BRVT


Dược sĩ 

trung 

cấp

07709

10045

36

23/04/

2021

Cục 

Cảnh 

sát 

QLHC 

về 

TTXH

QUẦY 

THUỐC 

HỒNG 

THỦY

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số 29 Giải 

Phóng, ấp 

Xóm Gốc, 

xã Long 

An, huyện 

Long 

Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

8945
cấp 

mới

3

H19.1

2-

24091

8-

0006

NGUYỄ

N 

PHƯƠN

G DẠ 

THẢO 9291
07/08/20

24

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

06018

10009

23

08/04/

2021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

NHÀ 

THUỐC 

DẠ 

THẢO

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

Tôn Đức 

Thắng, tổ 

4, khu 12, 

xã Long 

Đức, 

huyện 

Long 

Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

8943
cấp 

mới

2



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã 

nơi cấp

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

4

H19.1

2-

24091

7-

0008

Đinh 

Thị Kim 
Tuyền 5253

26/04/20

21

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

34146

1703

18/07/

2008

Công 

an 

Đồng 

Tháp

NHÀ 

THUỐC 

PHÒNG 

KHÁM 

ĐA 

KHOA 

QUỐC 

TẾ SỸ 

MỸ - 

TAEKW

ANG 1

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

độc, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

Trong 

khuôn viên 

Công ty cổ 

phần Tae 

kwang 

Vina 

Industrial, 

KCN Biên 

Hòa 2, 

phường 

An Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8942
cấp 

mới

5

H19.1

2-

24091

7-

0012

LƯƠNG 

 ĐỨC 
MINH 9227

15/07/20

24

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

07520

00103

06

12/08/

2021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

QUẦY 

THUỐC 

BẢO 

CHÂU 2

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Tổ 6, ấp 1, 

xã Bàu 

Cạn, 

huyện 

Long 

Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

8941
cấp 

mới

3



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã 

nơi cấp

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

6

H19.1

2-

24091

6-

0012

Lê Thị Dung

4000/C

CHN-

D-

SYT-

LA

28/11/20

19

Sở Y 

Tế 

Long An

CCHN-

D-SYT-

LA


18771

8442

11/09/

2015

Công 

an 

Nghệ 

An

QUẦY 

THUỐC 

TÂM 

PHÚC 67

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số 285, 

Hương Lộ 

21, tổ 33, 

ấp 3, xã 

Tam An, 

huyện 

Long 

Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

8940
cấp 

mới

7

H19.1

2-

24091

6-

0013

NGUYỄ

N THỊ 

NGỌC 

THŨY 9341
27/08/20

24

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

05119

80072

52

12/09/

2022

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

NHÀ 

THUỐC 

BẢO 

KHÁNH 

6

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

Tổ 13, ấp 

5, xã An 

Phước, 

huyện 

Long 

Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

8939
cấp 

mới

4



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã 

nơi cấp

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

8

H19.1

2-

24091

3-

0011

Nguyễn 

Thị 
Thanh 6000

01/03/20

22

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

02618

00055

15

19/04/

2021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

QUẦY 

THUỐC 

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

PHÒNG 

KHÁM 

QUỐC 

TẾ 

LONG 

BÌNH-

CHI 

NHÁNH 

LONG 

THÀNH

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số 579 

đường Lê 

Duẩn, khu 

Cầu Xéo, 

thị trấn 

Long 

Thành, 

huyện 

Long 

Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

8938
cấp 

mới

9

H19.1

2-

24090

5-

0008

Nguyễn 

Cảnh 
Tuấn

467924

/CCHN

-D-

SYT-

NA

11/06/20

24

Sở Y 

Tế 

Nghệ An

CCHN-

D-SYT-

NA


Dược sĩ 

Đại học

04009

70250

17

03/04/

2022

Cục 

Cảnh 

sát

Nhà 

thuốc 

Hoàng 

Hưng

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

08, tổ 14, 

ấp Phước 

Hòa, xã 

Long 

Phước, 

huyện 

Long 

Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

8937
Cấp 

mới

Tổng cộng: 09 cơ sở (gồm 04 Nhà thuốc; 05 Quầy thuốc)
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